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theo NV

1 1 Chu Chí Đạt 05/09/2001 024201014784 Bắc Giang SXCT NV1

2 2 Lâm Văn Tâm 08/08/1997 024097014279 Bắc Giang SXCT NV1

3 3 Nông Ngọc Huy 09/08/2004 024204008897 Bắc Giang SXCT NV1

4 4 Đỗ Minh Đức 24/01/1999 067099005891 Đắk Nông XD NV2

5 5 Nguyễn Quang Thắng 13/06/2003 064203000902 Gia Lai SXCT NV1

6 7 Nguyễn Công Hiếu 28/12/1998 001098002444 Hà Nội SXCT NV1

7 8 Mai Trƣờng Thịnh 12/11/2001 001201036908 Hà Nội SXCT NV1

8 10 Nguyễn Quang Nam 11/04/1996 001096024114 Hà Nội SXCT NV1

9 11 Nguyễn Huy Đạt 24/07/2001 042201008107 Hà Tĩnh SXCT NV1

10 15 Nguyễn Văn Đức 26/04/2002 030202002513 Hải Dƣơng SXCT NV1

11 16 Hoàng Kim Hải 08/02/1999 03069000431 Hải Dƣơng SXCT NV1

12 17 Vũ Văn Việt 27/06/1998 030098005499 Hải Dƣơng SXCT NV1

13 18 Trần Đức Lƣơng 11/05/1997 070097000111 Hải Dƣơng SXCT NV1

14 19 Bùi Đức Anh 19/07/2001 030201006586 Hải Dƣơng SXCT NV1

15 20 Bùi Đình Thắng 08/10/2001 030201004217 Hải Dƣơng SXCT NV1

16 23 Nguyễn Bá Đạt 15/05/1998 033098009486 Hƣng Yên SXCT NV1

17 24 Nguyễn Thanh Sơn 27/12/2002 033202002850 Hƣng Yên SXCT NV1

18 25 Nguyễn Minh Nghĩa 13/06/2001 033201007550 Hƣng Yên SXCT NV1

19 26 Ngô Văn Quyền 02/01/2002 033202003444 Hƣng Yên SXCT NV1

20 27 Dƣơng Công Diệm 01/01/1996 020096001450 Lạng Sơn XD NV1

21 28 Triệu Văn Vũ 16/09/2001 020201007649 Lạng Sơn XD NV1

22 29 Dƣơng Trung Niên 10/09/2001 082350934 Lạng Sơn SXCT NV1

23 32 Vũ Ngọc Thành 26/10/1998 036098006844 Nam Định SXCT NV1

24 39 Trần Văn Thắng 08/02/2004 040204006115 Nghệ An SXCT NV1

25 40 Nguyễn Văn Trung 27/09/2002 040202020880 Nghệ An SXCT NV1

26 42 Nguyễn Trọng Hồng 23/04/1999 040099008342 Nghệ An SXCT NV1

27 43 Hoàng Sỹ Hào 29/09/1996 040096021182 Nghệ An SXCT NV1

28 45 Thái Văn Lịnh 20/12/1998 187745622 Nghệ An SXCT NV1

29 47 Đinh Văn Thiện 05/11/2000 037200008239 Ninh Bình SXCT NV1

30 49 Nguyễn Anh Phúc 24/06/2003 025203007521 Phú Thọ SXCT NV1

31 50 Nguyễn Ngọc Thái 28/10/2001 025201006705 Phú Thọ SXCT NV1

32 52 Nguyễn Đình Song 01/09/2000 194629963 Quảng Bình XD NV2
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33 55 Đỗ Duy Tân 19/10/2001 034201011631 Quảng Ninh SXCT NV1

34 56 Lê Đắc Hạnh 16/06/1993 045093005330 Quảng Trị SXCT NV1

35 59 Bùi Văn Nam 16/09/1993 034093017226 Thái Bình SXCT NV1

36 60 Hà Thanh An 14/11/2004 034204001942 Thái Bình SXCT NV1

37 61 Đặng Văn Trƣởng 20/07/2002 034202010012 Thái Bình SXCT NV1

38 63 Phạm Xuân Nam 13/08/2002 034202008498 Thái Bình XD NV2

39 64 Hoàng Trung Nghĩa 04/01/2004 034204009001 Thái Bình SXCT NV1

40 65 Phạm Tiến Thành 01/10/2004 034204006064 Thái Bình SXCT NV1

41 66 Phạm Tiến Công 01/10/2004 034204006089 Thái Bình SXCT NV1

42 67 Hoàng Thanh Bình 09/07/1993 019093010983 Thái Nguyên SXCT NV1

43 69 Hà Văn Nam 16/10/1998 038098020604 Thanh Hóa SXCT NV1

44 72 Phạm Văn Thành 29/03/1994 038094025381 Thanh Hóa XD NV2

45 75 Nguyễn Ngọc Thanh 11/09/2002 038202011114 Thanh Hóa SXCT NV1

46 76 Hoàng Văn Thông 20/03/1998 038098004876 Thanh Hóa SXCT NV1

47 77 Quách Hoàng Anh Tuấn 07/08/2004 038204016131 Thanh Hóa SXCT NV1

48 78 Lƣơng Minh Hiếu 02/03/1998 008098006036 Tuyên Quang SXCT NV1

49 79 Nguyễn Quốc Huy 05/05/2003 008203000294 Tuyên Quang SXCT NV1

50 80 Hoàng Văn Mạnh 09/08/1999 008099005837 Tuyên Quang XD NV1

51 82 Đinh Văn Thu 05/01/1996 015096004966 Yên Bái SXCT NV1


